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1 1 Hồ Thị Thúy Sinh 6/20/1983
Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

2 2 Hồng Thị Hồng Thủy 12/24/1994
 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

3 3 Nguyễn Thị Khánh Ly 7/27/1988
Xã Xuân Lam, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

4 4 Cao Thị Thu Hương 9/2/1996
 Xã Xuân Viên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

5 5 Nguyễn Tiến Mạnh 8/8/1993
Xã Sơn Tiến, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

6 6 Đào Đức Sơn 2/12/1987
 Thị trấn Phố Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

7 7 Hoàng Ngọc Anh 9/30/1992
Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

8 8 Trương Văn Thắng 28340
Xã Đình Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

9 9 Phạm Trường Giang 30197
Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường
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10 10 Nguyễn Việt Trung 35043
Xã Cẩm Thành. huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

11 11 Trần Thị Mai Thanh 34138
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

12 12 Võ Tá Cường 2/12/1987
Phường Thạch Quý, Thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

13 13 Lê Hồng Nga 7/8/1986
Xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

14 14 Đinh Văn Thái Bảo 9/16/1996
 Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường

15 15 Nguyễn Văn Thuận 9/10/2002
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ 

thuật Việt - Đức

16 16 Đỗ Trung Đức 9/23/1992
Xã Ninh Giang, huyện Ứng 

Hòe, tỉnh Hải Dương
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

17 17 Cao Thị Quỳnh Như 10/23/1996
Xã Yên Hồ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

18 18 Nguyễn Thị Thảo 9/10/1990
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh
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19 19 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12/28/1996
 Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

20 20 Nguyễn Ngọc Ánh 7/26/1993
Xã Lâm Trung Thủy, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

21 21 Nguyễn Anh Tuấn 7/22/1995
Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

22 22 Hồ Thị Hoài 4/4/1993
 Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam Hà 

Tĩnh

23 23 Nguyễn Thị Thu Hà (B) 5/19/1983
 Xã Phú Phong, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

24 24 Nguyễn Thị Lệ Thúy 3/9/1987
Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm soát viên

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

25 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 31912
 Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

26 26 Văn Thị Hồng Thắm 5/13/1991
 Xã Đồng Môn, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

27 27 Trần Thị Minh Quyên 12/8/1978
 Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên 

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh
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28 28 Hoàng Lê Thùy 2/9/1984

 Thị trấn Hương Khê , 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Giao dịch viên 

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

29 29 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2/28/1991
 Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm soát viên

Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

30 30 Lê Đức Anh 11/09/1989
Xã Xuân Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An
Chuyên viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh

31 31 Tôn Vinh 01/08/1995
Xã Vượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh

32 32 Nguyễn Thị Trang 10/6/1992
Xã Nam Điền, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh

33 33 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/3/1980
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh

34 34 Nguyễn Ngọc Anh 4/30/1988
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

35 35 Lê Viết Anh Tuấn 6/12/1905
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh

36 36 Nguyễn Nữ Quỳnh Giang 6/18/1905
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh

37 37 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 19/01/2004

Xã Thanh Lâm, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An

Học sinh
Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

38 38 Trần Nguyễn Khánh Linh 3/26/2005
 Xã An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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39 39 Đào Xuân Thành 4/13/2005
……, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

40 40 Dương Tuệ An 4/7/2005
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

41 41 Nguyễn Hồng Quân 1/9/2004
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

42 42 Phạm Thị Cẩm Nhung 4/27/2004
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

43 43 Đặng Huyền Trang 10/7/2004
 Phường Thạch Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

44 44 Teng Mỹ Tiên 5/7/2004
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

45 45 Lê Anh Đức 3/11/2004
 Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

46 46 Nguyễn Lê Hồng Mạnh 10/1/2004
Phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

47 47 Tô Thị Khánh Ly 11/14/2004
 Phường Nam Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

48 48 Nguyễn Thị Huyền Nhi 5/7/2004
 Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh



TT
Số 

ghế
Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ                             Đơn vị Ghi chú

49 49 Trần Dương Huyền Trang 11/13/2004
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

50 50 Ngô Thị Huyền Trang 6/30/2004
Xã Thạch Bình, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

51 51 Nguyễn Thị Hiền 22/11/2001
 Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

52 52 Nguyễn Thị Hà Linh 04/5/2002
 Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

53 53 Nguyễn Thị Thủy 6/15/2002
 Phường Kỳ Thịnh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

54 54 Nguyễn Thị Nhung 22/9/2000
 Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

55 55 Nguyễn Tiến Đức 3/25/2005
 Xã Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

56 56 Đặng Trần Bảo Huy 3/30/2005
 Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

57 57 Lê Thị Phương Thảo 4/17/2005
 Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

58 58 Nguyễn Danh Bảo Phúc 9/8/2005
 Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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59 59 Phạm Lê Cẩm Tú 2/17/2005
 Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

60 60 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 7/11/2005
 Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

61 61 Phạm Thảo Đan 9/17/2005
 Xã Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

62 62 Lê Ngọc Thái An 7/26/2005
 Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

63 63 Hà Thị Ngọc Minh 1/28/2005
 Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

64 64 Trần Huy Quang 1/12/2005
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

65 65 Nguyễn Đình Thi 3/7/2003
 Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

66 66 Lê Hoa Trang 10/20/1994
 Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

67 67 Hà Thị Mai Hạnh  26/08/1992
Xã An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

68 68 Lê Thị Anh 8/9/1994
 Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ 

Anh, hỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh
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69 69 Phan Thị Thanh Hải 1/30/1993

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

70 70 Lê Thị Mỹ 11/21/1996

 Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kỹ thuật viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

71 71 Đinh Văn Tiến 10/6/1988
 Xã Hương Lâm, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật viên Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

72 72 Trần Hà Phương 3/9/1989
 Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh

73 73 Nguyễn Thị Mai Anh 2/3/1989
 Phường Nam Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh

74 74 Lê Nguyễn Hà An 11/3/1997
 Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Đảng bộ Sở Công Thương Hà 

Tĩnh

75 75 Nguyễn Đình Hoàng 11/12/1991
 Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

76 76 Nguyễn Đức Hoàn 4/30/1994
 Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

77 77 Nguyễn Trọng Tuyến 6/7/1993
 Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

78 78 Nguyễn Văn Minh 1/14/1991
 Xã Xuân Lam, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Tổng Công ty 

Khoáng sản và Thương mại 

Hà Tĩnh



TT
Số 

ghế
Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ                             Đơn vị Ghi chú

79 79 Lữ Đình Thư 9/5/1984
Xã Nam Xuân, huyện Nam 

Đàn, Tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Đảng bộ Tổng Công ty 

Khoáng sản và Thương mại 

Hà Tĩnh

80 80 Trần Tiến Đạt 9/15/2004

Thị trấn Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú 

Thọ

Học sinh
Đảng bộ Trường Trung học 

Phổ thông Chuyên Hà Tĩnh
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